
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC THUẾ T.PHỐ QUY NHƠN

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số …......../TB-CCTTP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn)
Đơn vị tính : đồng

Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở
Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
đến thời điểm 10/4/2023

Trong đó số nợ trên
 90 ngày

Tổng cộng: 783,284,204,767 765,833,405,231

1 4101476498 Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay Khu A2 thuộc khu A - Khu ĐTTM Bắc sông Hà
Thanh, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 419,347,307,669 419,347,307,669

2 0305410561 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh 110-112 Đường Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu,
Quận 3, TP. HCM 139,624,095,970 137,617,212,000

3 4100635120 Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam Khu Kinh Tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP. Quy
Nhơn 70,152,674,934 70,152,674,934

4 0305371707 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS 53 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.
HCM 17,120,983,205 17,120,983,205

5 4101551755 Công ty Cổ phần Đầu tư HBC Sài Gòn Bình Định Số 69 Hoàng Quốc Việt, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 12,478,042,132 12,478,042,132

6 4101482452 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace Số 02 đường Trường Chinh, P. Lý Thường Kiệt, TP.
Quy Nhơn 9,872,536,909 9,872,536,909

7 0312565679 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng INDEC 53 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.
HCM 8,044,427,230 8,044,427,230

8 4101540383 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, P. Ghềnh
Ráng, TP. Quy Nhơn 7,789,405,992 7,789,405,992

9 4101540376 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy
Nhơn

Khu Đô thị xanh Vũng Chua, Quốc lộ 1 D, P. Ghềnh
Ráng, TP. Quy Nhơn 7,703,196,456 7,703,196,456

10 4100966549 Công ty TNHH Khoáng sản Thủy Tiên 72A Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn 6,245,767,717 6,245,767,717

11 4101553992 Công ty Cổ phần Bình Định SPORT Số 236B Lê Hồng Phong, P. Trần Hưng Đạo, TP.
Quy Nhơn 11,706,665,507 5,858,934,816

12 4100258747 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Số 8 Biên Cương, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 4,535,543,260 4,535,543,260

13 0100105895 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 Tầng 2 - 4, tòa nhà B - KĐTM Kim Văn - Kim Lũ, P.
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 4,495,382,621 4,495,382,621

14 0103983390 Công ty Cổ phần Đầu tư MST Ngõ 159 phố Tây Sơn, huyện Đan Phượng, Hà Nôị 4,448,003,886 4,448,003,886
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15 4100538984 Công ty TNHH TM Dịch vụ Hoàng Minh Số 345 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy
Nhơn 3,891,240,259 3,888,190,629

16 4100298605 Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình Định Số 220 đường Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ,
TP. Quy Nhơn 4,167,620,635 3,290,779,539

17 4101500849 Công ty Cổ phần TM Tổng hợp Gia Hưng Phát Số 162/32/37 Đường Nguyễn Thái Học, P. Lê Hồng
Phong, TP. Quy Nhơn 3,084,219,410 3,082,023,277

18 4101558278 Công ty TNHH Dịch vụ TM Thanh Vân Số 110/5 đường Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP. Quy
Nhơn 2,501,128,578 2,480,628,578

19 4101441368 Công ty TNHH Tổng hợp Phúc Tiến Lô D19 Khu Tái định cư Công ty 508, P. Bùi Thị
Xuân, TP. Quy Nhơn 2,445,818,169 2,445,818,169

20 4100259081 Trung tâm Giống Cây trồng Bình Định Số 520 Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 2,363,569,467 2,363,569,467

21 0303102240 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ONE TRUSS Số 102 Đào Duy Anh, P. 09, Quận Phú Nhuận, TP.
HCM 2,045,454,545 2,045,454,545

22 4100607684 Công ty TNHH Mai Linh Bình Định Số 35 đường Ỷ Lan, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 2,275,169,268 1,925,745,120

23 4100717655 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Tấn Lộc Tổ 2, khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 1,923,626,771 1,923,626,771

24 4100259797 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Định Số 01 Đống Đa, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 1,688,165,480 1,688,165,480

25 4100265871 Công ty TNHH MTV Bảo Thắng - Bình Định Số 52 đường Lê Duẩn, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy
Nhơn 2,116,455,792 1,642,493,908

26 4100910803 Công ty TNHH XNK Thành Đạt Số 17 đường Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, TP. Quy
Nhơn 1,072,384,169 1,069,384,169

27 4100352757 DNTN Hoàng Đạt Số 366 đường Bạch Đằng, P. Trần Hưng Đạo, TP.
Quy Nhơn 804,377,763 802,377,763

28 4101546466 Công ty TNHH Tổng hợp Đông Bảo Số 150 đường Thanh Niên, P. Quang Trung, TP. Quy
Nhơn 743,054,285 743,054,285

29 4101419362 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Miền Trung Tổ 1, khu vực 5, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 692,909,038 690,909,038

30 4100703959 Công ty CP SX TM và Đầu tư Nam Minh Số 18 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 677,785,145 677,785,145

31 4101488581 Công ty TNHH SX Thanh Sơn Số 06/6 đường Nguyễn Phi Khanh, P. Nguyễn Văn
Cừ, TP. Quy Nhơn 670,944,212 668,944,212

32 4101537567 Công ty TNHH Xây dựng Tiến Long Tổ 10, Khu vực 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 688,673,419 660,170,286

33 4100267413 Hợp Tác Xã Vận tải Ô Tô Bình Minh Tổ 3, Khu vực 6, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 687,458,119 639,745,027

Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở
Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
đến thời điểm 10/4/2023

Trong đó số nợ trên
 90 ngày
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34 4101445958 Công ty TNHH SX TM Hữu Huyền Tổ 4, khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 800,987,636 549,930,792

35 4101455201 Công ty Cổ phần Nội Thất và Vật Liệu Xây dựng Kiểu
Việt

Lô 01 đường Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP.
Quy Nhơn 1,158,591,626 503,709,691

36 4101508189 Công ty TNHH Tổng hợp Hưng Tiến Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn 1,255,026,940 502,535,224

37 4101460272 Công ty TNHH P.M.T Số 04 đường Nguyễn Hữu Quang, P. Ghềnh Ráng,
TP. Quy Nhơn 510,243,196 500,743,196

38 0310333351 Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An 221/3 Lê Văn Sỹ, P. 13, Quận 3, TP. HCM 500,000,000 500,000,000

39 4101429554 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi Trường Hòa
Bình

Số 1083/15/21 đường Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa,
TP. Quy Nhơn 471,473,240 469,473,240

40 0312661051 Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Cao Nguyên Xanh VINA Số 132/2/9, Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố
Chánh Lộc 2, P. Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một 397,567,915 397,567,915

41 4101526999 Công ty TNHH MTV Tân Minh Long Số 66 Tôn Đức Thắng, P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy
Nhơn 348,048,537 346,048,537

42 4101529615 Công ty TNHH Uyên Hà Số 1139 đường Trần hưng Đạo, P. Đống Đa, TP. Quy
Nhơn 463,403,840 336,383,460

43 4101110888 Công ty TNHH Nhơn Hưng 140 đường Hàm Nghi, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 334,686,167 332,686,167

44 0311282766-006 Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ Đức Tâm Số 48/1 đường Nguyễn Xuân Nhĩ, P. Quang Trung,
TP. Quy Nhơn 330,139,687 329,139,687

45 4101561400 Công ty TNHH Xây dựng –TM TP – Bình Định Số 244 Đào Tấn, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 322,716,015 320,716,015

46 4101588603 Công ty Cổ phần Cen Bình Định SH A1-14-15-16, Tầng 1, Chung cư Garden Tower,
KĐT An Phú Th, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 434,071,640 309,219,632

47 4101318519 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu Cần Cảng Biển Quy
Nhơn Số 06 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn 303,503,183 303,492,083

48 4101067826 Công ty TNHH H A B I C O Số 328 đường Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy
Nhơn 300,974,729 300,974,729

49 4101432500 Công ty TNHH SX TM Yên Nhật Phú Đường Trần Thị Liên, tổ 5, khu vực 7, P. Bùi Thị
Xuân, TP. Quy Nhơn 311,736,972 284,930,777

50 4101390522 Công ty TNHH TM & Dịch vụ Tổng hợp Thanh Xuân Số 183 Tôn Đản, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 283,156,957 283,151,957

51 4101489585 Công ty TNHH TM Dịch vụ thiết bị Thuận Phong Số 84 Diên Hồng, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 275,063,881 273,063,881

Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở
Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
đến thời điểm 10/4/2023

Trong đó số nợ trên
 90 ngày
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52 6000442866 Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 8 Số 10 đường Đào Duy Từ, P. Thống Nhất, TP. Buôn
Ma Thuột 265,932,420 265,932,420

53 4101474412 Công ty TNHH Lê Gia Quy Nhơn Số 69 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Ngô Mây, TP. Quy
Nhơn 259,012,874 247,692,730

54 4100860013 Công ty TNHH A & B 72A Nguyễn Huệ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn 451,659,811 242,165,882

55 4101034965 Công ty TNHH Xây dựng TM Tấn Phước Số 132 Hoàng Quốc Việt, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 310,397,727 239,791,714

56 4100580827 Công ty TNHH Trung Nhân Lô 10,11,12,13,14 Phan Bá vành, P. Nhơn Bình, TP.
Quy Nhơn 237,914,433 237,914,433

57 4101556841 Công ty TNHH TM và Dịch vụ MTV Hùng Đạt Số 06 đường Châu Văn Liêm, P. Ghềnh Ráng, TP.
Quy Nhơn 302,451,888 232,534,080

58 4101558912 Công ty TNHH TM Dịch vụ & Xây dựng Kiến Hưng 70 Văn Tiến Dũng, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy
Nhơn 231,107,541 229,107,541

59 4101191710 Công ty TNHH Cơ khí & Xây dựng Thành Khang Tổ 5, Khu Vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 253,267,213 225,450,035

60 4101484146 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Nhơn Hội Thôn Hội Thành, Xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn 217,314,032 215,314,032

61 4101550938 Công ty TNHH MTV TH Minh Khôi Số 1205 đường Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP.
Quy Nhơn 206,818,323 204,818,323

62 0305001865 Công ty Cổ phần SX TM Lý Bảo Minh 407 Hồng Bàng, P. 14, Quận 5, TP. HCM 200,468,445 200,468,445

63 4100816656 Công ty TNHH MTV Tân Thành Đạt Tổ 10 KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 298,221,893 190,607,622

64 4101203797 Công ty TNHH MTV May Vạn Xuân Số 163, đường Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. Quy
Nhơn 266,685,487 185,009,710

65 4100967260 Công ty Cổ phần Du Lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy
Nhơn

Số 01 đường Hàn Mặc Tử, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy
Nhơn 184,787,579 184,787,579

66 4101527262 Công ty TNHH TM Phượng Hoàng Số 79 Bùi Xuân Phái, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy
Nhơn 237,103,930 181,912,336

67 4100400633 Hợp Tác Xã  Nông Nghiệp II Nhơn Bình Khu vực 6, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 181,177,699 181,177,699

68 0101708991 Công ty Cổ phần Xây dựng Công Trình Thuỷ Hà Nội Số nhà 43 Liên cơ, đường Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu
Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 727,996,691 179,931,625

69 4101528273 Công ty TNHH Tổng hợp Thành Ý Tổ 11, Khu vực 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 596,287,991 175,895,005

70 4101344999 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Đông Hoan Tổ 7, khu vực 5, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 172,170,090 171,170,090

Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở
Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
đến thời điểm 10/4/2023

Trong đó số nợ trên
 90 ngày
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71 4101469003 Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô Bình Định Lô 15 -17 KĐT mới An Phú Thịnh (Khu B3a), P.
Đống Đa, TP. Quy Nhơn 171,676,410 170,656,410

72 4101586010 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ SUNRISE Số 115 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP.
Quy Nhơn 178,371,133 168,603,594

73 4101405313 Công ty TNHH TM & XNK Chấn Thành Số 17 đường Lê Hồng Phong, P. Trần Phú, TP. Quy
Nhơn 176,997,432 159,721,255

74 4101315853 Công ty TNHH SX TM Thành Thông Tổ 3, Khu Vực 5, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 567,226,114 153,365,887

75 4101403700 Công ty TNHH Đá Granite Phú Tài Tổ 6, khu vực 5, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn 150,808,320 148,808,320

76 4101435981 Công ty TNHH TM Nguyễn Khang Số 1085 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 148,493,140 146,993,140

77 4101549178 Công ty TNHH Dịch vụ Ống Gió Quy Nhơn Tổ 2, Khu Vực 2, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 166,324,231 146,283,355

78 4101068932 Công ty TNHH Đức Tân Số 55/20 đường ngô Mây, P. Nguyễn Văn Cừ, TP.
Quy Nhơn 148,236,748 146,236,748

79 4101484139 Công ty TNHH SX - TM và Dịch vụ An Bình Số 508 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, TP. Quy
Nhơn 165,538,782 143,084,843

80 4101599309 Công ty Cổ phần Công nghệ IVN Số 380 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Văn Cừ,
TP. Quy Nhơn 220,612,559 142,160,505

81 0302677849 Công ty TNHH Đầu tư Phát Triển Kỹ Thuật Đông Nam 158 Đường số 3, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
huyện Bình Chánh, TP. HCM 141,635,475 141,635,475

82 4101470922 Công ty TNHH SX TM May VN Tổ 22, KV 4, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 173,502,658 138,455,968

83 4101484410 Công ty TNHH SX Tiến Bảo Số 306 đường Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu,
TP. Quy Nhơn 241,448,247 138,118,432

84 4101589540 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Gia Hưng Lô 03-05-07 Võ Liệu, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn 137,001,572 135,001,572

85 4101160046 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi Trường Nam
Phương 341/42 Tây Sơn, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 232,772,787 134,066,457

86 4101508319 Công ty TNHH Dv Bảo vệ An Phú Bình Số 81 Thi Sách, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn 135,515,200 133,515,200

87 0401289533 Công ty TNHH SX - TM - Dịch vụ Hoa và Hơn Thế
Nữa

Lô 50 khu B2-110, Khu đô thị ven sông Hòa Quý –
Đồng Nò, P. Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà
Nẵng

132,617,915 132,617,915

88 4101315765 Công ty TNHH Dịch vụ SX và TM Việt Hàn Tổ 11, khu vực 2, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 134,360,906 132,360,906

Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ trụ sở
Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
đến thời điểm 10/4/2023

Trong đó số nợ trên
 90 ngày
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89 4101420375 Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Thiên Phúc Lô Số 6, Cụm CN Quang Trung, P. Quang Trung, TP.
Quy Nhơn 128,786,643 128,786,643

90 4100487994 Công ty TNHH TM Vận tải Thành Xuân Số 03 đường Nguyễn Lữ, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 430,444,428 124,258,236

91 4100523265 DNTN TM Hoàng Việt Số 56, Đường Nguyễn Công Trứ, P. Lý Thường Kiệt,
TP. Quy Nhơn 123,787,266 121,787,266

92 4101199734 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Quang Tổ 02, khu vực 1, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 118,455,731 118,455,731

93 4100404067 Công ty TNHH TM Dịch vụ Ba Miên Số 364 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo,
TP. Quy Nhơn 122,939,391 115,939,391

94 4101520838 Công ty TNHH In Bao bì Đại Thành Đạt 1029/43/10 Trần Hưng Đạo, P. Đống Đa, TP. Quy
Nhơn 301,760,221 111,405,864

95 4101435854 Công ty TNHH MTV Tín Phú Đường Mai Dương, Tổ 43, KV5, P. Quang Trung,
TP. Quy Nhơn 111,718,216 109,718,216

96 4100344347 Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định Số 78 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn 101,528,449 101,528,449

97 4101409614 Công ty TNHH TM Tư vấn và Giám định Nam Bình Số 23 đường Bà Huyện Thanh Quan, P. Hải Cảng,
TP. Quy Nhơn 168,999,805 98,987,430

98 0108097205-002 Công ty TNHH Quốc Tế Neva – Chi Nhánh Quy Nhơn số nhà 480- 482 đường Trần Hưng Đạo, P. Trần
Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 107,575,528 98,886,077

99 4100475974 Công ty TNHH SX - TM Bảo Hoàng Số 524 đường Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung,
TP. Quy Nhơn 94,748,156 94,748,156

100 4101469571 Công ty TNHH SX TM Tổng hợp Hải Đăng Số 22 đường Nguyễn Thi, P. Hải Cảng, TP. Quy
Nhơn 93,771,258 88,300,625

101 4101485904 Công ty TNHH MTV Gia Khánh Phát Tổ 29B, Khu vực 6, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 168,394,821 88,143,056

102 4100575344 Công ty TNHH Sao Mai Đất Việt Số 35 Trần Văn Kỷ, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 147,894,261 87,913,321

103 4101187150 Doanh Nghiệp Tn Cây Xanh Trang Trí Sơn Hà Việt
Nam Tổ 2, khu vực 7, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 86,816,759 86,816,759

104 4101364346 Công ty TNHH SX Kinh doanh XNK Hoàng Long Số 248A Phan Bội Châu, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy
Nhơn 93,770,111 86,345,257

105 4101510759 Công ty TNHH SX TM Dịch vụ Nam Phú Tài Số 556 đường Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy
Nhơn 145,560,975 85,299,659

106 4101562549 Công ty TNHH Đá Hoa Cương Sinh Viên Số 237/21 đường Thanh Niên, P. Quang Trung, TP.
Quy Nhơn 176,352,099 82,848,998
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Tổng tiền thuế nợ và các

khoản thu khác thuộc NSNN
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107 4100601393 Công ty TNHH Hoàng Thành Lô A4 - Cụm Công nghiệp Phước An, Xã Phước An,
TP. Quy Nhơn 83,725,655 81,725,655

108 4101616787 Công ty TNHH Xây dựng và TM Tân Dương Đường ĐT639, thôn Hội Tân, Xã Nhơn Hội, TP. Quy
Nhơn 81,105,516 81,105,516

109 4101585521 Công ty TNHH TM & XD An Lộc Hưng Số 19 đường Nguyễn Trung Trực, P. Nguyễn Văn
Cừ, TP. Quy Nhơn 459,921,018 80,759,538

110 4101601678 Công ty TNHH Khai Thác và Chế Biến Lâm Sản An
Sinh Tổ 3, KV6, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn 113,437,690 80,735,378

111 4101584006 Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải TM Thành Phát Lô số 10 Nguyễn Quãng, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 89,077,750 78,799,114

112 4101482131 Công ty TNHH Thiết kế thi công xây dựng Nhà Xinh Số 32 đường Đặng Trần Côn, P. Thị Nại, TP. Quy
Nhơn 132,484,561 77,569,164

113 4100434015 Công ty TNHH MTV TM và Dịch vụ Minh Trung 07 Ngọc Hân Công Chúa, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn 95,941,005 77,239,017

114 4101012376 Công ty Cổ phần Quý Nhân Lô 154-155-155A Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy
Nhơn 75,485,701 75,485,701

115 4101591211 Công ty TNHH Sự Nguyễn Lô DC1a-4 Khu QHDC thuộc khu đất Trung đoàn
Vận tải 655, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn 111,639,417 75,424,187

116 4101480430 Công ty TNHH Dịch vụ TM Thảo Viên Số 74 Tây Sơn, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn 153,807,846 71,540,252

117 0305901922 Công ty Cổ phần Nội Thất Nem 103D/32/8 Lê Văn Thọ, P. 8, Quận Gò Vấp, TP.
HCM 70,256,063 70,256,063

118 4101541933 Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận tải HLT Số 05 đường Phan Kế Bính, P. Hải Cảng, TP. Quy
Nhơn 71,216,010 69,216,010

119 4101496416 Công ty TNHH Kỹ Thuật và TM Trí Phát Số 11 đường Lê Xuân Trữ, P. Lý Thường Kiệt, TP.
Quy Nhơn 76,846,775 68,026,113

120 0401414671 Công ty Cổ phần Regal Group 52-54 đường Võ Văn Kiệt, P. An Hải Đông, Quận
Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 67,677,864 67,677,864

121 4101543377 Công ty TNHH Tổng hợp SX và TM Quốc Anh Tổ 73, Khu vực 9, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn 171,169,531 67,513,250

122 4101566159 Công ty TNHH TM và Xây dựng Tổng hợp Hưng Thịnh Tổ 5, khu vực 6, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 83,350,647 66,478,413

123 4100549753 DNTN TM Vận tải Đức Hạnh Số 115 Ỷ Lan, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 158,955,088 65,109,627

124 4101605601 Công ty TNHH Dịch vụ và TM M.T.N 186/24 Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, TP. Quy
Nhơn 69,123,980 63,990,803
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125 4101457632 Công ty Cổ phần Gia đình và Những Người Bạn Thôn Lý Lương, Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn 64,426,260 63,426,260

126 4101564923 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Bình Minh 04/63 Nguyễn Thái Học, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy
Nhơn 64,301,357 62,301,357

127 4100483069 Trần Thị Kim Hoàng Lô 227-229 Chợ lớn mới Quy Nhơn, P. Lê Lợi, TP.
Quy Nhơn 62,566,649 61,276,649

128 4101551145 Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Trường Phát Tổ 46, khu vực 9, P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn 269,223,340 60,269,968

129 4101606820 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Thiên Long 49 Lê Văn Trung, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 145,196,552 59,152,080

130 4100466352 Công ty TNHH Xây dựng Thành Lộc Số 110/5 đường Lý Thái Tổ, P. Quang Trung, TP.
Quy Nhơn 764,910,332 58,133,737

131 0314766229 Công ty TNHH Đầu tư bất động sản MHD 52 Trần Bình Trọng, P. 5, Quận Bình Thạnh, TP.
HCM 63,936,088 58,130,730

132 4101591878 Công ty TNHH MTV Tổng hợp Bảo Khang Số 19 đường Ngô Bàn, P. Quang Trung, TP. Quy
Nhơn 58,968,881 57,278,358

133 4101541002 Công ty TNHH Tấn Của Tổ 4, khu vực 4, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 96,436,516 55,933,369

134 4101442097 Công ty TNHH SX TM Tổng hợp Giang Phát Số 234 đường Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, TP.
Quy Nhơn 69,182,125 54,827,901

135 0102193858 Công ty TNHH Nghệ thuật Tân Hà Nội Số 43, đường 5, khu tập thể F361, phố An Dương, P.
Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 54,661,623 54,661,623

136 4101538320 Công ty TNHH Xây dựng Tân Thành Đạt Tầng 1, Tòa nhà 221 đường Cần Vương, P. Nguyễn
Văn Cừ, TP. Quy Nhơn 54,419,738 52,219,357

137 4101593681 Công ty TNHH TM SX Tổng hợp Ánh Dương Số 241 đường Đống Đa, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn 53,232,239 51,232,239

138 4101539010 Công ty TNHH Quỳnh Xanh Tổ 2, KV 7, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 644,820,963 50,322,303

Đội Kiểm tra Thuế số 2 CHI CỤC TRƯỞNG
Người lập Đội trưởng

Huỳnh Đăng Khoa Trần Thanh Ngoan Nguyễn Quốc Tuấn
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